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PHIẾU THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vị trí dự tuyển 1: …………………………………….. Vị trí dự tuyển 2: …………………………………

Địa bàn có thể làm việc:



Nguồn tuyển dụng:   Báo chí: [image: image1.wmf]Internet: …………………… [image: image2.wmf] Bạn bè: [image: image3.wmf]……………………
1 - Họ và tên: …………………..……………………      Giới tính:  [image: image4.wmf]Nam  [image: image5.wmf]Nữ
2 - Ngày, tháng, năm sinh: …………………………Nơi sinh: ……………….………

3 - Hôn nhân:   Độc thân [image: image6.wmf] Có gia đình: [image: image7.wmf]  Khác: ……………. 
4 - Số CMND:
..  Ngày cấp:
Nơi cấp:


5 - Chiều cao: 
  Cân nặng: 


6 - Hộ khẩu thường trú: ………………..................................................................................................
7 - Địa chỉ nơi đang ở: ………………………………………………………………………………………..           
8 - Điện thoại: …………………………………………………..
Email: ……………………………………..
9 - Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: ……………………………………………………..
10 - Trình độ / Chuyên ngành: …………………………. …….. Loại hình đào tạo: ……………………..
11 - Trường cấp bằng: ………………………………. Năm Tốt nghiệp: …………..  Xếp loại: …………
12 - Các chứng chỉ khác (ngoại ngữ, vi tính,…) : ………………………………………………………….
13 - Kinh nghiệm và quá trình làm việc:
	Thời gian
	Tên Cty, 

lĩnh vực KD 
	Vị trí 

công việc


	Lý do thôi việc


	Người liên hệ

(Chức vụ - ĐT)
	Thu nhập
đã nhận

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


14 - Chấp nhận đi công tác tỉnh:        Ngắn ngày: [image: image8.wmf] Dài ngày: [image: image9.wmf]
15 - Chấp nhận làm việc ngoài giờ:               Có: [image: image10.wmf]Không:    [image: image11.wmf]
16 - Thu nhập mong muốn: ……………………………………………………
  Ngày…… tháng……. năm 20…
    
  Ký tên 

THÔNG TIN KHÁC
1. Bạn vui đánh dấu ( x ) vào  những môn học mà bạn yêu thích khi còn đi học :

[image: image12.wmf]Toán


[image: image13.wmf]  Văn

[image: image14.wmf]  Giáo dục công dân

[image: image15.wmf]Lý



[image: image16.wmf]Sử


[image: image17.wmf]  Mỹ thuật công nghệ

[image: image18.wmf]Hóa



[image: image19.wmf]  Địa


[image: image20.wmf] Thể dục

[image: image21.wmf]Sinh



[image: image22.wmf] Ngoại ngữ

[image: image23.wmf] Khác: ……………….

2. Bạn vui lòng liệt kê những khóa học mà bạn yêu thích : ……………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................
3. Bạn vui lòng liệt kê những năng khiếu, điểm mạnh của bạn :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Bạn vui lòng đánh dấu ( x ) vào những công việc mà bạn thích làm ( bao gồm những công việc mà bạn chưa bao giờ trãi nghiệm )

[image: image24.wmf] Nhân sự





[image: image25.wmf] Chứng khoán

[image: image26.wmf] Hành chính




[image: image27.wmf] Bán hàng nhà thuốc


[image: image28.wmf] Kế toán/Tài chính/Kiểm tóan


[image: image29.wmf]Bán hàng bệnh viện




[image: image30.wmf] Dịch vụ khách hàng



[image: image31.wmf] Bán hàng tiêu dùng
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[image: image33.wmf] Bán hàng khác
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[image: image37.wmf] Tiếp thị trực tuyến
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[image: image39.wmf] Nghiên cứu thị trường

[image: image40.wmf] Thu mua




[image: image41.wmf] Tiếp thị nhãn hàng

[image: image42.wmf] Xuất nhập khẩu




[image: image43.wmf] Tiếp thị điểm bán

[image: image44.wmf] Sản xuất
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[image: image46.wmf] Khách sạn/du lịch



[image: image47.wmf] Xây dựng

[image: image48.wmf] Công nghệ thông tin



[image: image49.wmf]  Khác: …………………………………….

5. Công việc nào mà bạn nghĩ sẽ làm tốt nhất?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[image: image50.png]
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